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1. Thực trạng:

Trong bối cảnh phát triển của công nghệ 4.0, tình hình nghiên cứu và ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục đang dần được quan tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo tại Việt Nam. Ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 749/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, Giáo dục là lĩnh vực được ưu tiên chuyển đổi số thứ 2 sau lĩnh vực Y tế. Điều đó cho thấy tầm quan trọng của giáo dục và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục đóng vai trò hết sức quan trọng, không chỉ đối với ngành mà còn tác động rất lớn đối với đất nước. 

Đại dịch Covid-19 đã đưa giáo dục vào tình thế không có lựa chọn nào khác là phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động giáo dục. Đó cũng là cơ hội cho ngành Giáo dục coi chuyển đổi số như một chiến lược phát triển lâu dài, theo mô hình nhà trường của tương lai. Bên cạnh những tác động tích cực từ đại dịch Covid-19 xảy ra, cũng có những vấn đề đưa xã hội vào những thách thức, khó khăn khôn lường, trong đó có lĩnh vực giáo dục. Dịch bệnh xảy ra trong bối cảnh kỷ nguyên số đã dẫn tới những thay đổi trong cách thích ứng, vận hành, quản trị xã hội, trên tất cả các lĩnh vực. Do vậy, ngành giáo dục cần phải có những giải pháp phù hợp với bối cảnh thực tế cũng như với xu thế phát triển trong thời đại chuyển đổi số. 

Trong những năm vừa qua quy mô đào tạo của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM không ngừng tăng lên. Cụ thể: trong năm học 2020 – 2021 là 15.000 sinh viên, năm học 2021 - 2022 là 15.296 sinh viên, năm học 2022 - 2023 là 17.057 SV. Trong đó sinh viên khoa Động lực năm 2020-2021 là 3.766 sinh viên, năm 2021-2022 là 3.297 sinh viên, năm 2022-2023 là 3.061 sinh viên.

Thông qua số lượng trên, ta nhận thấy sinh viên khoa Động lực chiếm tỉ lệ 21,2% so với tỉ lệ sinh viên toàn trường. Do vậy, đội ngũ giảng viên khoa Động giảng dạy tất cả các loại hình đào tạo từ trung cấp tới cao đẳng, cao đẳng liên thông. Thời gian đào tạo giữa các bậc học khác nhau, khoa Động lực có tiến độ đào tạo, trình độ đào tạo, loại hình đào tạo trùng lặp, chồng chéo, gây ra những khó khăn, khó kiểm soát. Vì thế rất khó theo dõi tiến độ chung cho cả khoa.

Trước tình hình đó, công tác giáo vụ gặp một số khó khăn cụ thể như sau:
1. Khối lượng hồ sơ thực tập tốt nghiệp: Số lượng sinh viên theo học tại khoa rất lớn, vì thế số lượng sinh viên đi thực tập tốt nghiệp cũng rất nhiều, để làm được điều đó người phụ trách phải thu thập thông tin, chuẩn bị hồ sơ cho sinh viên đi thực tập cũng như theo dõi, kiểm tra, đánh giá sinh viên trong suốt quá trình thực tập tại doanh nghiệp phải liên tục, có khi dẫn tới thiếu sót và nhầm lẫn.

2. Công tác học lại: Hiện nay với những tác động của nền kinh tế thị trường, sinh viên cũng có nhiều biến đổi tiêu cực như chủ quan, thờ ơ trong việc học, ham chơi, mê game, tham gia các tệ nạn xã hội. Thêm vào đó, sinh viên được sống trong môi trường năng động, cơ hội tìm kiếm việc làm rất thuận lợi. Sức mạnh của đồng tiền, cũng như những khó khăn từ cuộc sống và tác động tiêu cực từ xã hội dẫn đến việc sinh viên học lại, nợ môn không còn là tình trạng hiếm gặp..
3. Công tác hỗ trợ và phụ trách khoa: Khoa có số lượng sinh viên lớn, đòi hỏi đội ngũ giảng viên phải đủ mạnh về chất lượng và số lượng. Số GV của khoa luôn duy trì ở mức 40 GV gồm 25 giảng viên cơ hữu, 15 giảng viên thỉnh giảng. Vì thế việc thu nhập thông tin, hồ sơ của giảng viên thường xuyên có sự biến động so với các khoa khác. Bên cạnh đó, việc cập nhật, bổ sung, hoàn thiện các thông tin của giảng viên thường có sự điều chỉnh theo yêu cầu của các đơn vị chức năng.  

4. Công tác tạm ngưng, báo bù lịch dạy của giảng viên: Giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy của khoa đến từ doanh nghiệp nên thời gian dạy, nghỉ rất nhiều dẫn đến việc kiểm soát tiết dạy khó khăn. Theo chương trình đào tạo, giảng viên tham gia giảng dạy phải hoàn thành đủ khối lượng của các môn học trong học kỳ theo quy định. Nhiều giảng viên quên hoặc chưa bố trí được thời gian giảng dạy, giáo vụ khoa có nhiệm vụ thống kê báo giảng viên hoàn thành để đảm bảo tiến độ đào tạo cũng như khối lượng môn học mà sinh viên tham gia đào tạo đủ theo yêu cầu.  

5. Công tác tổng kết khối lượng năm học của giảng viên: Hàng năm, sau một năm đào tạo nhà trường sẽ tiến hành thống kê khối lượng công việc của giảng viên.

1.1. Nguyên nhân của những hạn chế

Các ngành, nghề đào tạo của khoa mang tính thị trường nên sinh viên đăng ký nhập học đa trạng thái, học vì đam mê có tìm hiểu học và chạy theo thị trường lao động nên SV đa phần chưa ý thức được ngành, nghề học, cơ hội việc làm có phù hợp bạn thân.

Khoa Động lực có số lượng sinh viên đông, do vậy khối lượng công việc của khoa cũng khá nhiều, phức tạp.

Vai trò của cố vấn học tập chưa được phát huy tối đa vì áp lực do khối lượng giảng dạy. Do đó, việc kết nối thông tin, hỗ trợ công việc từ cố vấn học tập tới sinh viên và giáo vụ khoa còn nhiều bất cập.

Ý thức, thái độ học tập của một bộ phận sinh viên chưa được tốt, các em chưa chủ động trong việc tìm hiểu các thông tin, cơ chế, chính sách để hoàn thành các thủ tục khi cần thiết. Sinh viên thường có tâm lý đợi tới cuối mới hoàn thành dẫn tới hiệu quả chưa cao.
2. Nội dung sáng kiến
2.1. Một số kinh nghiệm và cải tiến trong công tác giáo vụ tại khoa Động lực

2.1.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chuẩn bị hồ sơ cho sinh viên đi thực tập

* Thực trạng:

Trước mỗi đợt sinh viên đi thực tập giáo vụ khoa sẽ chuẩn bị hồ sơ để sinh viên gửi đến các doanh nghiệp nơi tiếp nhận sinh viên sẽ đến thực tập. 


Trước đây, giáo vụ khoa sẽ xuất file danh sách thông tin cá nhân của SV theo từng lớp học trên phần mềm quản lý đào tạo rồi gửi bảng thông tin viết tay đến từng SV. SV kiểm tra thông tin cá nhân trên bản giấy mà giáo vụ khoa gửi, nếu đúng SV không cần chỉnh sửa, nếu chưa đúng thông tin SV điều chỉnh vào giấy và gửi lại cho giáo vụ khoa theo đúng thời hạn thông báo, công việc này cần nhiều thời gian khoảng trước 1,5 tháng cho mỗi đợt thực tập.
Sau khi có danh sách giáo vụ khoa cần khoảng thời gian từ 3 đến 4 ngày để cập nhật thông tin vào bảng exel. Tuy nhiên, một số thông tin viết tay chưa rõ ràng, thông tin thực tập chưa được chính xác nên giáo vụ khoa phải mất thêm thời gian để liên hệ với CVHT và SV để xác nhận thông tin. Khi có bảng thông tin hoàn chỉnh, giáo vụ khoa lập danh sách từng nhóm cho SV đi thực tập tại công ty để SV gửi đến doanh nghiệp nơi SV sẽ đi thực tập tốt nghiệp. Trong quá trình thực hiện, giáo vụ khoa mất rất nhiều thời gian để kiểm tra đi, kiểm tra lại cũng như việc giáo vụ khoa rất khó thống kê kiểm soát khi có yêu cầu từ nhà trường. Đối với các khóa học số lượng SV ít, chỉ 1,2 lớp thì công việc đó có thể đơn giản, dễ dàng nhưng đối với khoa Động lực số lượng SV rất đông mỗi khóa khoảng hơn 10 lớp cùng đi thực tập vào cũng 1 thời gian, mỗi lớp khoảng 50 SV. Tổng số SV mỗi đợt đi thực tập khoảng 500 SV, công tác chuẩn bị hồ sơ làm giáo vụ khoa mất rất nhiều thời gian, không khoa học và khó chính xác hoàn toàn thông tin cá nhân của SV. 

* Cải tiến cách thức tiếp nhận thông tin cá nhân của sinh viên


Sự phát triển của công nghệ số hiện nay, giáo vụ khoa chỉ cần có tài khoản gmail là có thể tạo google sheet (trang tính) hoặc google form (biểu mẫu) rồi gửi đường link cho toàn bộ SV của khóa học để chuẩn bị đào tạo môn thực tập trong đợt đó. Giáo vụ khoa sẽ thông báo cho SV cập nhật đầy đủ thông tin cá nhân của mình vào đường link và thông báo thời hạn cho phép SV hoàn tất thông tin vào đường link. Khi hết hạn theo thông báo giáo vụ khoa sẽ khóa link để SV không thể tiếp tục cập nhật thông tin vào link nhằm tránh trường hợp SV khai báo nhiều lần, sau khi giáo vụ khoa đã lấy thông tin để xử lý dữ liệu.

Trong trường hợp SV muốn sửa lại thông tin điền vào link SV phải liên hệ trực tiếp với giáo vụ khoa phụ trách, để được cập nhật tránh tình trạng thông tin bị thay đổi liên tục, quá nhiều và toàn bộ khối lượng công việc từ gửi thông báo điền thông tin đến xử lý số liệu, giáo vụ khoa chỉ cần thực hiện trong khoảng thời gian 2 tuần. Với việc áp dụng phương pháp này bản thân giáo vụ khoa cũng như cố vấn học tập (giáo viên chủ nhiệm) có thể rút ngắn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thông tin được cập nhật nhanh chóng, chính xác.

* Công ty sinh viên tìm nơi thực tập

Môn thực tập tốt nghiệp thường là môn học cuối khóa sinh viên được tham gia thực tập tại doanh nghiệp trước khi tốt nghiệp ra trường. Do đó nhà trường muốn trang bị cho SV kỹ năng nghiên cứu, tìm hiểu thông tin nơi thực tập cũng như thuận lợi hơn cho sinh viên trong quá trình tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Trước khi chuẩn bị đi thực tập tốt nghiệp khoảng 2 tháng khoa sẽ ban hành thông báo cho SV về việc nghiên cứu, tìm chọn công ty để đi thực tập, đối với trường hợp SV không tìm được chỗ thực tập tốt nghiệp khoa giới thiệu doanh nghiệp cho SV chọn nơi thực tập. Sau khi hết hạn SV tự đi tìm doanh nghiệp để thực tập, SV sẽ viết tay theo mẫu.
Sau khi SV điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu gửi lại cho giáo vụ khoa tổng hợp. Đối với công ty khoa giới thiệu, khoa sẽ thông báo cho cố vấn học tập từng lớp, cố vấn học tập thông báo cho SV lớp chủ nhiệm, SV chọn công ty để tham gia thực tập. Khi lựa chọn được doanh nghiệp thích hợp để đi thực tập, SV đăng ký cho cố vấn học tập, sau đó cố vấn học tập gửi danh sách SV đăng ký doanh nghiệp đi thực tập về khoa. Bằng cách làm như vậy, sẽ xảy ra tình trạng nhiều sinh viên chọn cùng 1 doanh nghiệp hoặc có doanh nghiệp SV chọn ít hoặc không có chọn. 


Nhằm cập nhật thông tin một cách nhanh chóng, chính xác và khoa học trong việc thực hiện thu thập thông tin của SV, giáo vụ khoa có thể sử dụng trang tính để thu tập thông tin của SV về nơi đi thực tập TN. Sau khi khoa cung cấp đầy đủ thông tin về doanh nghiệp để cho SV đi thực tập, giáo vụ khoa sẽ tạo trang tính cập nhật tất cả công ty khoa giới thiệu lên trang tính đó và tạo số dòng tương ứng với số lượng SV công ty cần đi để SV điền thông tin theo yêu cầu vào trang tính đó. SV sau khi nhận được đường link thì chỉ cần có thiết bị được kết nối Internet, SV có thể nắm bắt được thông tin về doanh nghiệp cũng như số lượng SV mà doanh nghiệp có thể nhận. 

Trước đây, giáo vụ khoa phải mở nhiều file, hoặc trên excel mở nhiều sheet để có thể báo cáo thông tin theo yêu cầu nhà trường hoặc bản thân giáo vụ khoa cần thống kê quản lý danh sách SV đợt đi thực tập. Theo cách đó, vừa tốn thời gian, tính chính xác khi thống kê. Hơn nữa, khi làm giấy công tác cho GV hướng dẫn để mang tới công ty xác nhận, GV hướng dẫn SV trong suốt quá trình thực tập có liên hệ với doanh nghiệp giáo vụ khoa sử dụng mail merge dùng file excel trên để làm ra giấy công tác, cũng như thống kê trên word các danh sách liên quan đến hồ sơ đi thực tập.
Hiện nay, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ, sau khi thu nhập đầy đủ các thông tin cá nhân của SV, giáo vụ khoa sẽ tổng hợp danh sách SV đi thực tập tốt nghiệp theo mỗi đợt thực tập trong một hệ thống bằng 1 danh sách được cập nhật tất cả các thông tin liên quan đến hồ sơ SV đi thực tập trên excel.

Khi nhà trường cần báo cáo số lượng SV thực tập tốt nghiệp của mỗi đợt hoặc GV hướng dẫn trong đợt thực tập, số lượng SV mỗi nhóm thực tập tại doanh nghiệp, giáo vụ khoa chỉ cần 1 cái click chuột là có thể nhanh chóng báo cáo nội dung theo yêu cầu của nhà trường…

Khi SV có thông tin cần điều chỉnh trong quá trình đi thực tập, như đổi tên công ty, GV hướng dẫn,... giáo vụ khoa dễ dàng dùng công cụ trên excel để tìm kiếm nội dung cần chỉnh sửa và cập nhật lại nội dung cần chỉnh sửa theo yêu cầu. Tất cả các hồ sơ của đợt thực tập giáo vụ khoa chỉ cần sử dụng trên file excel đó là có thể thống kê được toàn bộ thông tin trong đợt đi thực tập của khóa học đó.

2.2.Công nghệ hoá công tác thống kê và mở lớp học lại 

2.2.1. Thực trạng

Trước đây, khi kết thúc môn học, học kỳ, giáo vụ khoa thống kê tình hình học tập để có phương hướng, kế hoạch cho học kỳ tiếp theo, đồng thời thống kê số lượng sinh viên nợ môn học để đề xuất khoa mở lớp học lại, tạo điều kiện cho SV trả nợ kịp thời tiến độ học tập. Nếu giáo vụ xuất trên phần mềm số SV còn nợ môn sẽ không chính xác vì có những trường hợp SV không còn tham gia học nhưng tên SV vẫn thể hiện trên phần mềm PMT – Education. Nếu dựa vào thông tin trên phần mềm đối với môn học có nhiều SV giáo vụ khoa đề xuất với Khoa để xin mở lớp riêng, xảy ra trường hợp lớp học riêng sẽ không đủ sĩ số theo quy định để mở lớp riêng. 

2.2.1. Cải tiến kinh nghiệm tổng kết công tác mở lớp học lại

Với sự hỗ trợ của công nghệ, để tiết kiệm thời gian và nắm bắt số lượng sinh viên có nhu cầu trả nợ các môn học,  giáo vụ khoa tạo google sheet gửi link đến từng lớp để thu nhập thông tin.
Sau khi cập nhật được thông tin từ SV, với những môn học đủ số lượng để mở lớp riêng theo quy định, giáo vụ khoa sẽ đề xuất với khoa để xin mở lớp riêng cho SV trả nợ. Khi thông tin về mở lớp riêng đầy đủ (số lượng SV theo học, GV giảng dạy, TKB,…) giáo vụ khoa sẽ thông báo mở lớp riêng theo đúng quy định của nhà trường và thường xuyên theo dõi, đôn đốc SV đăng ký học. Đồng thời, khi lớp riêng được mở giáo vụ khoa cũng gửi thông tin về lớp riêng cho cố vấn học tập để cố vấn học tập nhắc nhở SV tham gia học và giáo vụ khoa cũng gửi thông báo đó đến nhóm các bạn lớp trưởng theo từng nhóm bậc đào tạo giáo vụ khoa quản lý. Nhóm từng bậc đào tạo được giáo vụ tạo ra từ zalo, cũng như một số thông tin khác liên quan đến SV khi cần, để tránh tình trạng SV báo không nhận được thông tin từ cố vấn học tập. Làm như vậy, sẽ hạn chế được tình trạng đến khi kết thúc khóa học SV mới có thể trả nợ các môn chưa đậu theo chương trình đào tạo, giúp SV có thể ra trường theo đúng tiến độ đào tạo của khóa học. 

2.3. Công nghệ hoá dữ liệu thông tin cá nhân của giảng viên

* Thực trạng:

Theo quy định về tiêu chuẩn GV, hồ sơ của GV tham gia giảng dạy được lưu trữ sử dụng báo cáo khi nhà trường yêu cầu. Thực tế công tác lập hồ sơ giáo viên thỉnh giảng trong quá trình tham gia giảng dạy tại trường không được thuận tiện vì giảng viên thỉnh giảng thuộc doanh nghiệp không thường xuyên có mặt tại trường nên việc thu nhập hồ sơ thỉnh giảng của GV còn gặp khó khăn. Để thu nhập thông tin cá nhân của GV làm hợp đồng thỉnh giảng. Trong khoảng 2 năm gần đây, cả nước nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng triển khai thay thế số Chứng minh nhân dân bằng số thẻ Căn cước công dân. Do vậy, giáo vụ khoa phải cập nhật lại những thông tin theo yêu cầu. Trước đây, giáo vụ khoa phải tạo mẫu trên giấy gửi cho GV viết tay, sau đó giáo vụ khoa đánh máy vào file excel. Bằng cách đó, mất thời gian của giáo vụ khoa khá nhiều. Nếu giáo vụ khoa quên cập nhật hoặc cập nhật sai thông tin cá nhân của GV sẽ ảnh hưởng tới quá trình sử dụng sau này. 
* Cải tiến:

Sự phát triển của công nghệ thông tin, giáo vụ khoa tạo link trong google sheet và gửi link vô group để GV điền vào link thông tin số thẻ Căn cước công dân. Giáo vụ khoa có thể dễ dàng sử dụng thông tin trên google sheet để cập nhật thay thế làm hợp đồng. Về sau, khi cần thông tin của GV giáo vụ khoa có thể dễ dàng mở link để lấy thông tin, không như sử dụng file gửi trên zalo sau một thời gian không tải file, file không còn tồn tại trên hệ thống zalo để lấy sử dụng. 

2.4. Tăng cường ứng dụng phần mềm đào tạo trong thống kê tình hình tạm ngưng, báo bù lịch dạy của giảng viên


* Thực trạng:

Theo quy định của đơn vị, trước mỗi học kỳ vào tuần thứ 14 của tiến độ đào tạo để biết số tiết GV đã tạm ngưng và báo bù đủ số tiết tạm ngưng. Giáo vụ khoa, thống kê số tiết tạm ngưng, thiếu tiết của mỗi GV, thông báo về khoa, định hướng thời gian hợp lý để GV lên lịch dạy bù cho đủ số tiết theo quy định.


Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Trong Phần mềm PTM – Education tại màn hình Giờ dạy GV ( Thống kê giờ dạy quy đổi của GV. Số tiết của giảng viên Hoàng Phúc Bảo giảng dạy môn Thực hành Động cơ cơ bản, lớp 22C1-CNÔ9 (nhóm 2) giảng dạy đến tuần 14 (từ ngày 13/06/2023 – 19/02/2023) dạy là 75 tiết.

Bước 2: Sử dụng Phần mềm PMT – Education tại màn hình Thời khóa biểu ( Quản lý lịch học ( Xếp lịch học theo tuần. Số tiết của GV Hoàng Phúc Bảo dạy đến tuần 15 (từ ngày 20/02/2023-26/02/2023) theo thống kê trên màn hình là 5 tiết. 

Tương tự như tuần 15, tuần 16 dự trữ (từ ngày 27/02/2023-05/3/2023). So với tiến độ đào tạo của lớp 22C1-CNÔ9 (nhóm 2) còn 2 tuần (Tuần ngày 20/02/2023 và 27/02/2023) kết thúc khóa học, nhóm học 5 tiết/tuần. Số tiết trong 2 tuần chưa dạy của GV là 10 tiết.

Bước 3: Số tiết GV tạm ngưng chưa được đổ bù lên phần mềm.
Khối lượng giảng dạy của GV không tạm ngưng hoặc có tạm ngưng nhưng GV đã đổ báo bù hết khối lượng tạm ngưng lên phần mềm, trên màn hình đổ xếp lịch theo tuần không còn thể hiện số tiết của các môn GV tạm ngưng.

Như vậy, số tiết đã giảng dạy 75 tiết, 10 tiết chưa dạy và 5 tiết GV tạm ngưng chưa đổ bù. So với chương trình đào tạo môn Thực hành Động cơ cơ bản là 90 tiết đúng với khối lượng chương trình đào tạo theo quy định.
 Khi thực hiện các bước trên để thống kê khối lượng giảng dạy, giáo vụ khoa tốn nhiều thời gian và sử dụng nhiều màn hình khác nhau để tổng hợp, thống kê số tiết của GV đã giảng dạy đủ theo quy định chương trình đào tạo. 

Giáo vụ khoa ứng dụng phần mềm PMT-EMS Education, tại màn hình quản lý đề xuất dạy bù, xuất file danh sách tạm ngưng lịch học của GV. Giáo vụ khoa sử dụng công thức trên file excel danh sách tạm ngưng xuất trên phần mềm để thống kê số tiết GV đã hay chưa dạy bù cho khối lượng GV đã đề xuất tạm ngưng trên phần mềm quản lý đào tạo trong quá trình giảng dạy. 

2.5. Khai thác tối đa các công cụ trong công tác kiểm tra khối lượng giảng dạy của giảng viên

Cuối mỗi năm học công tác tính khối lượng của GV khá vất vả đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận để kiểm tra số tiết giảng dạy của GV, đặc biệt là số lượng SV trong lớp học của môn học vì quy định nhân hệ số cho số tiết GV đã dạy phụ thuộc vào sĩ số SV trong lớp học, có những khoảng chênh lệch dù chỉ 1 SV sẽ nhân hệ cho số tiết của môn học cụ thể như sau:

	SĨ SỐ SV
	LÝ THUYẾT
	THỰC HÀNH
	GHI CHÚ

	< 35 SV
	1,0
	
	

	35 > 36 < 60 SV
	1,2
	
	

	> 61 SV
	1,3
	
	

	≤ 18 SV
	
	1,0
	

	18 > 19 <30 SV
	
	1,1
	

	≥ 61
	
	1,3
	


Bảng 1. Quy định số SV tương ứng nhân hệ số tiết cho GV

Nếu trong quá trình kiểm tra bản thân giáo vụ khoa không cẩn thận nhập nhầm chỉ 1 SV trong khoảng quy định theo bảng 1 trên. Đối với môn lý thuyết giữa sĩ số lớp học 35 SV và 36 SV. Môn học có sĩ số trong lớp là 35 SV khi nhìn vào bảng 1 trên sẽ không được nhân hệ số cho số tiết của môn học (hệ số môn là 1.0) nhưng do sự bất cẩn hoặc vì lý do gì đó giáo vụ khoa nhập nhầm sĩ số là 36 SV của môn học vào bảng tính khối lượng công việc trong năm học của GV sẽ nhân hệ số số tiết của môn học tăng lên (hệ số môn đó là 1.1). 

Ví dụ: Môn Giáo dục chính trị, bậc đào tạo Trung cấp, số tiết của môn học theo chương trình đào tạo là 30 tiết, sĩ số lớp học là 35 SV. Tổng khối lượng giảng dạy của GV là 30 tiết. Nhưng nếu sĩ số lớp học là 36 SV. Tổng khối lượng GV giảng dạy môn học sẽ là 36 tiết. Trong bảng tính khối lượng công việc của GV, khi giáo vụ khoa cài đặt công thức vào ô sĩ số lớp học(Hình 16). Giáo vụ khoa có thể yên tâm kiểm soát sĩ số của tất cả các lớp học do GV trong khoa giảng dạy. Khi sử dụng cách này giúp giáo vụ khoa thực hiện công việc kiểm tra khối lượng của khoa được nhanh chóng, chính xác, một cách dễ dàng và tiết kiệm được thời gian. để kiểm tra đi, kiểm tra lại mà công thức cho ra kết quả chính xác không mất thời gian như trước. 

Nghiên cứu tính ứng dụng của phần mềm

Hiện nay, phần mềm PMT-EMS quản lý đào tạo, hỗ trợ nhiều trong việc việc thống kê số tiết từng môn học nhưng thực tế mới ở mức độ hỗ trợ kiểm tra khối lượng từng môn học. Phần mềm PMT-EMS chưa đáp ứng được việc tính khối lượng công việc của giảng viên trong năm học, cũng như thực hiện công tác thực tập tốt nghiệp của SV chưa thể xuất file theo đúng quy định của nhà trường. Năm học  2022-2023, nhà trường trang bị thêm nhiều tính năng mới để thực hiện công tác tính khối lượng công việc GV hàng năm. Bản thân tôi đang nghiên cứu và thao tác trên phần mềm để đạt hiệu quả cao trong công việc.
3. Hiệu quả mang lại: 
Sáng kiến được đưa vào áp dụng phục vụ cho công tác quản lý giáo vụ tại khoa Động lực trong Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM góp phần nâng cao hiệu quả công việc, thực hiện nhiệm vụ giáo dục sinh viên của Khoa, Trường.

Chuyển đổi số trong công tác giáo vụ không chỉ đơn giản làm cho công việc trở lên thuận tiện, nhanh chóng, không mất nhiều thời gian, khoa học chỉ với vài thao tác trên máy tính mà nó còn là một xu hướng mới trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0.  

Việc áp những những thành tựu của khoa học công nghệ trong quá trình chuyển đổi số đã mang lại những hiệu quả nhất định. Công việc của giáo vụ khoa được thực hiện đơn giản, nhanh chóng, tiết kiệm và hiệu quả hơn. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy và quản lý đào tạo theo hướng phát triển năng lực của người học nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trong nước và khu vực.
Việc thay đổi cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh thực tế giúp nhà trường hoàn thành tốt mục tiêu, kế hoạch giáo dục đào tạo đã đặt ra. Việc đổi mới giáo dục đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cũng chính là mục tiêu, tầm nhìn của trường “phát triển thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao theo hướng tiên tiến, hiện đại, có vị trí xứng đáng tại Việt Nam và khu vực Asean, hướng tới xây dựng môi trường giáo dục với các giá trị cốt lõi: Nhân văn, sáng tạo, phát triển, bền vững.”

 Đánh giá phạm vi ảnh hưởng của Sáng kiến:

(  Chỉ có hiệu quả trong phạm vi Đơn vị áp dụng.

· Đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng ra phạm vi sở, ngành theo chứng cứ đính kèm.

· Đã phục vụ rộng rãi người dân trên địa bàn Thành phố, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng trên địa bàn Thành phố theo chứng cứ đính kèm.

· Đã phục vụ rộng rãi người dân tại Việt Nam, hoặc đã được chuyển giao, nhân rộng việc áp dụng tại nhiều tỉnh, thành theo chứng cứ đính kèm.
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	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2023 Người viết sáng kiến

Sỹ Thị Chung


